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(Mẫu kèm theo công văn số           /ĐHV-ĐT ngày       /11/2022)
Áp dụng từ khóa 62 ĐHCQ trở về sau, các khóa vừa làm vừa học và áp dụng cho các chương trình đào tạo sau đại học
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
Học phần: môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh

1. Thông tin tổng quát:
1.1. Thông tin về giảng viên
- Giảng viên 1: Nguyễn Thị Thu Hạnh
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại:  0915217680            Email:hanhvinhuni@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: khoa học về giáo dục mầm non
1.2. Thông tin về học phần:
	- Tên học phần (tiếng Việt): Môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
		   (tiếng Anh): Environments and Method how to the children become familiar with surrounding environments

	- Mã số học phần: EDU31042

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
         Kiến thức đại cương

         Kiến thức cơ sở ngành

     Kiến thức ngành
	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ án

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:    Bắt buộc                  
	     Tự chọn


	- Số tín chỉ: 
	

	+ Số tiết lý thuyết: 60
	

	+ Số tiết thảo luận/bài tập: 15
	

	+ Số tiết thực hành:
	

	+ Số tiết tự học: 150
	

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần học trước: 
	Mã số HP: 

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80% tổng số giờ lên lớp
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm.


	- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Giáo dục Mầm non, trường Sư phạm, trường ĐH Vinh
Điện thoại                                       Email: 



2. Mô tả học phần
Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ đại học. 
Học phần này giúp sinh viên có được các kiến thức, kĩ năng cơ bản về Cơ sở Tự nhiên – Xã hội và Phương pháp tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh; giúp sinh viên có các năng lực: hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh. Ngoài ra, học phần này còn giúp sinh viên có ý thức tự trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.
3. Mục tiêu học phần
	Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Cơ sở Tự nhiên – Xã hội và những vấn đề lý luận chung về tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh; Rèn luyện phát triển khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh. Phát triển kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả; giao tiếp và ứng xử phù hợp với môi trường nhà trường và ngoài xã hội; Phát triển năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, đánh giá các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh và nâng cao ý thức rèn luyện, phấn đấu, phát triển nghề nghiệp.
[bookmark: _Hlk120560622]4. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần

	CĐR học phần
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1.Hiểu được những vấn đề cơ bản về Cơ sở Tự nhiên – Xã hội
	2
	Phân tích được một số kiến thức cơ bản về Khoa học tự nhiên (Sinh học, Vật lý, Hoá học), Địa lý, Lịch sử và Xã hội để làm cơ sở của việc tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh 
	Bài tập, làm việc nhóm, tự nghiên cứu
	Bài tập, báo cáo, trắc nghiệm giữa kì

	CLO1.2. Phân tích được những vấn đề lý luận về việc tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	3
	Phân tích được một số vấn đề về mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức và phương tiện tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ.
	Tự học, bài tập, làm việc nhóm
	Bài tập, báo cáo, đánh giá trắc nghiệm giữa kì, tự luận cuối kì

	CLO1.3. Vận dụng sáng tạo những vấn đề lý luận vào tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	4
	Vận dụng sáng tạo vào tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh, cụ thể gồm: chủ đề Trường mầm non; Bản thân; Gia đình; Động vật; Thực vật; tết và mùa xuân; Phương tiện giao thông; Nghề nghiệp; Nước và hiện tượng tự nhiên; quê hương đất nước và Bác Hồ; Trường Tiểu học.
	Tự học, bài tập nhóm, 
	Thực hành, đánh giá trắc nghiệm giữa kì, tự luận cuối kì

	CLO2.1. Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc
	2
	Thể hiện tinh thần cầu thị, thái độ học tập nghiêm túc. Trách nhiệm đối với bản thân và đối với các thành viên trong nhóm khi tham gia.
	Theo dõi qua hệ thống LMS và nhóm cộng tác
	Quan sát, các nhóm tự đánh giá, SV chấm điểm chéo.
Sử dụng LMS

	CLO2.2. Có khả năng áp dụng được ICT vào trong qúa trình học tập 
	3
	Vận dụng được ICT vào việc tìm hiểu các nội dung học tập và trả bài trên hệ thống LMS; thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu của học phần.
	Bài tập sử dụng ICT
	Đánh giá sản phẩm thiết kế dùng ICT qua sản phẩm nhóm, thực hành tập dạy

	CLO3.1. Sử dụng ngôn ngữ lưu loát để diễn đạt các vấn đề trong học tập và thực tiễn tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	3
	Giao tiếp mạch lạc, rõ ý các vấn đề trong quá trình thảo luận, báo cáo sản phẩm bài tập của nhóm.
	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm
	Đánh giá qua thuyết trình sản phẩm, thảo luận,thực hành

	CLO3.2. Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả trong quá trình học tập học 
	3
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả quá trình học tập học
	Thảo luận nhóm, bài tập nhóm, thực hành…
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm, thực hành

	CLO4.1. Hình thành ý tưởng về tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	4
	Xây dựng được hệ thống các đề tài của các nội dung tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh phù hợp với độ tuổi và chương trình giáo giáo  dục mầm non.
Có ý tưởng sáng tạo cho việc thiết kế đề tài
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm, thực hành

	CLO4.2. Thiết kế và tổ chức hoạt động cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	4
	Soạn giáo án các đề tài phù hợp với độ tuổi. Có sự sáng tạo trong bài soạn.
Tổ chức hoạt động linh hạt, mềm dẻo. Đảm bảo các yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức.
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm, thực hành, thi tự luận cuối kì 

	CLO4.3. Đánh giá và cải tiến được một số vấn đề về tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh quá trình học tập tại trường đại học
	4
	Nhận xét được các ưu điểm và hạn chế trong hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh của giáo viên trường mầm non, của bạn và của bản thân
Đưa ra được ý kiến cải tiến, khắc phục các hạn chế.
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm, thực hành





5. Đánh giá học tập 

	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá,
minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ
đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên (điểm chuyên cần thái độ học tập)
	30%

	A2. Đánh giá giữa kỳ (Bài kiểm tra giữa kỳ trên elearning)
	20%

	A3. Đánh giá cuối kỳ (thi tự luận)
	50%

	Công thức tính điểm tổng kết:  Điểm học phần = A1*0,2+A2*0,3+A3*0,5



6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1]. Hoàng Thị Phương, Lý luận và phương pháp cho trẻ khám phá với MTXQ, Nxb ĐHSP, 2017
[2]. Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Tạ Đức Dũng, Đào Thị Hồng, Trần Thị Hà Giang,  Giáo trình Cơ sở Tự nhiên – Xã hội, NXB ĐH Sư phạm, 2016.
6.2. Tài liệu tham khảo:
 [3]. Nguyễn Thị Thu Hạnh, Phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh (Tài liệu lưu hành nội bộ), Trường ĐH Vinh 2014
[4]. Bộ GD và Đào tạo (2017), Chương trình GD mầm non, 
[5]. Nguyễn Thị Thu Hạnh, Quy trình sử dụng PP quan sát kết hợp thảo luận nhóm trong quá trình tổ chức cho trẻ khám phá với MTXQ, Tạp chí giáo dục tháng 11 năm 2011.
 [6].  Thái Văn Thành, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Thu Hạnh (2019), Phối hợp gia đình, nhà trường, cộng đồng trong chăm sóc và GD trẻ mầm non, Tạp chí Khoa học GD, số 16 - tháng 4/2019 
7. Kế hoạch dạy học 
Lý thuyết:

	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức
dạy học
	Yêu cầu SV
chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Tuần 1
(5 tiết)
	CHƯƠNG 1: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
1.1. Nước
1.2. Khí quyển
1.3. Ánh sáng
1.4. Nhiệt
1.5. Âm thanh
1.6. Một số vật liệu thông dụng
1.7. Các nguồn năng lượng
CHƯƠNG 2. ĐỊA LÝ
2.1. Địa lý đại cương
2.2. Khái quát địa lý các châu lục
2.3. Địa lý việt nam
	- Địa điểm: Lớp học
- * Giảng lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu power point
· Tổ chức cho sinh viên thảo luận nhóm với các nội dung: 
- Đặc điểm, tính chất, trạng thái của nước và Vai trò của nước đối với sức khoẻ con người;
- Phương pháp tiết kiệm, bảo vệ các nguồn năng lượng địa phương/ nơi sinh sống;
-  Một số hiện tượng thời tiết thường gặp:  nguyên nhân, dấu hiệu, những tác động đối với đời sống con người.
	
- Đọc tài liệu [2]
· - Tìm hiểu một số video khoa học về Hệ Mặt trời và Trái Đất.
- Phân tích đặc điểm của các loại vật chất và năng lượng đã học theo sơ đồ tư duy



- Trình bày Những đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của Nghệ An và những thuận lợi, khó khăn 
	- CLO1.1
- CLO1.3
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
	- A2.1

	Tuần 2
(5 tiết)
	CHƯƠNG 3: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
3.1. Giới thực vật
3.2. Giới động vật
	· Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide;
- Phát vấn;
· - Chia nhóm thảo luận về phân loại các loại động vật, thực vật qua sơ đồ tư duy và cho sinh viên trình bày 
· - Giao nội dung tự học cho sinh viên
	Phân loại các loại động vật, thực vật qua sơ đồ tư duy
	- CLO1.1
- CLO1.3
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
	- A2.1

	Tuần 3
(5 tiết)
	CHƯƠNG 4.  LỊCH SỬ
4.1. Buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc
4.2. Thời kì bắc thuộc và đấu tranh chống bắc thuộc
4.3. Thời kỳ từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX
4.4. Thời kì đô hộ và chống ách đô hộ của thực dân Pháp (1858-1845)
4.5. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)
4.6. Cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954-1975)
CHƯƠNG 5. XÃ HỘI
5.1. Gia đình
5.3. Quê hương, đất nước
	- Phát vấn; 
- Chia nhóm trình bày thảo luận: 
- Tìm hiểu về các triều đại phong kiến trong lịch sử của nước ta.
- Các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
-Giảng giải, tổng kết
· Giảng dạy lý thuyết:
- Thuyết giảng, kết hợp viết bảng và trình chiếu slide;
- Phát vấn.
· Chia nhóm và cho sinh viên tranh luận và thảo luận theo chủ đề: 
- Quan điểm cá nhân của bạn về những quan niệm: “Con hư tại mẹ”, “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”…?
- Giao nội dung tự học cho sinh viên.
	- Thực hiện bài tập vào vở tự học

- Sự thay đổi của nền kinh tế và xã hội Việt Nam kể từ sau khi bắt đầu đổi mới.


Bài tập tự học:
Tìm hiểu đặc điểm gia đình Việt Nam
- Chứng minh: “gia đình là trường học đầu tiên của con trẻ”
  
· Nội dung tự học:
Hoàn thiện đề cương tìm hiểu quê hương
	- CLO1.1
- CLO1.3
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
	- A2.1

	Tuần 4
(5 tiết)
	Chương 1: những vấn đề lí luận chung của việc tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Cơ sở khoa học của việc tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
1.3. Đặc điểm nhận thức về MTXQ của trẻ MN
1.4. Mục đích, ý nghĩa của việc cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	- Giảng giải kết hợp viết bảng và trình chiếu power point
- Phát vấn: 
1. Khái niệm MTXQ là gì?, khám phá khoa học  là gì? Khám phá xã hội là gì?PP tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ là gì? 
- Chia nhóm thảo luận: 
1. Đặc điểm nhận thức về MTXQ của trẻ nhà trẻ?
2. Mục đích, ý nghĩa của việc cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	Đọc giáo trình 1,3 và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (Phần câu hỏi phát vấn và thảo luận nhóm).

	- CLO1.2
- CLO1.3
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
	A2.2
A3.1

	Tuần 5
(5 tiết)
	Chương 1: Những vấn đề lí luận chung của việc tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
1.5. Nhiệm vụ của việc tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
1.6. Nguyên tắc của việc tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ

	- Giảng giải kết hợp viết bảng và trình chiếu power point
- Phát vấn: 
Tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ bao gồm những nhiệm vụ cụ thể nào?
- Chia nhóm thảo luận: 
Mỗi nhóm thảo luận 1 nhiệm vụ
Thảo luận: Nguyên tắc của việc tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ

	Đọc giáo trình 1,3 và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (Phần câu hỏi phát vấn và thảo luận nhóm).

	- CLO1.2
- CLO1.3
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
	A2.2
A3.1

	Tuần 6
(5 tiết)
	Chương 2: Nội dung tổ chức cho trẻ khám phá với MTXQ
2.1. Chủ đề Trường mầm non 
2.2. Chủ đề bản thân
23. Chủ đề Gia đình

	- Giảng giải kết hợp viết bảng và trình chiếu power point
- Phát vấn: Trong chương trình GDMN có những chủ đề chủ điểm nào?
- Chia nhóm thảo luận: 
Mỗi nhóm thảo luận 1 chủ đề. Nêu nội dung yêu cầu của chủ đề đó
	Đọc giáo trình 1,3,4 và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (Phần câu hỏi phát vấn và thảo luận nhóm).
Nạp bài thảo luận qua hệ thống LMS.

	- CLO1.2
- CLO1.3
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1

	A1.1
A2.2
A3.1

	Tuần 7
(5 tiết)
	Chương 2: Nội dung tổ chức cho trẻ khám phá với MTXQ
2.4. Chủ đề Thế giới động vật
2.5. Chủ đề nghề nghiệp
2.6. Chủ đề thế giới thực vật, tết và mùa xuân
	- Giảng giải kết hợp viết bảng và trình chiếu power point
- Phát vấn: Trong chương trình GDMN có những chủ đề chủ điểm nào?
- Chia nhóm thảo luận: 
Mỗi nhóm thảo luận 1 chủ đề. Nêu nội dung yêu cầu của chủ đề đó
	Đọc giáo trình 1,3,4 và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (Phần câu hỏi phát vấn và thảo luận nhóm).
Nạp bài thảo luận qua hệ thống LMS.

	- CLO1.2
- CLO1.3
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1

	A1.2
A1.4
A2.2
A3.1

	Tuần 8
(5 tiết)
	Chương 2: Nội dung tổ chức cho trẻ khám phá với MTXQ
2.7. Chủ đề phương tiện giao thông
2.8. Chủ đề nước và hiện tượng tự nhiên
2.9. Chủ đề Quê hương đất nước Bác Hồ      
  2.10. Chủ đề Trường Tiểu học
	- Giảng giải kết hợp viết bảng và trình chiếu power point
- Phát vấn: Trong chương trình GDMN có những chủ đề chủ điểm nào?
- Chia nhóm thảo luận: 
Mỗi nhóm thảo luận 1 chủ đề. Nêu nội dung yêu cầu của chủ đề đó
	Đọc giáo trình 1,3,4 và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (Phần câu hỏi phát vấn và thảo luận nhóm).
Nạp bài thảo luận qua hệ thống LMS.

	- CLO1.2
- CLO1.3
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1

	A1.3
A1.4
A1.5
A2.2
A3.1

	Tuần 9
(5 tiết)
	Chương 3: Phương pháp tổ chức cho trẻ khám phá với MTXQ
3.1. Cơ sở khoa học của việc xác định các PP, BP tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
3.2. Nhóm phương pháp trực quan
	- Giảng giải kết hợp viết bảng và trình chiếu power point
- Phát vấn: Cơ sở khoa học của việc xác định các PP, BP tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ?
- Chia nhóm thảo luận: Trình bày khái niệm,mục đích ý nghĩa và cách sử dụng các PP, BP

1/PP quan sát
2. Biên pháp sử dụng trực quan 
3. Biện pháp làm mẫu, nêu gương khen thưởng 
	Đọc giáo trình 1,3,4 và TLTK trước khi lên lớp.
2. Làm bài tập vào vở tự học (Phần câu hỏi phát vấn và thảo luận nhóm).
 Bài tập vận dụng sau khi học xong:
1. Hãy chỉ ra các PP,BP trong các giáo án khám phá MTXQ.
Bài tập vận dụng sau khi học xong:
Chọn 1 đề tài, thiết kế các bước tổ chức cho trẻ quan sát..
	- CLO1.2
- CLO1.3
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1

	A2.2
A3.1

	Tuần 10
(5 tiết)
	Chương 3: Phương pháp tổ chức cho trẻ khám phá với MTXQ
3.3.Nhóm phương pháp dùng lời
3.4. Nhóm phương pháp thực hành
	- Giảng giải kết hợp viết bảng và trình chiếu power point
- Chia nhóm thảo luận: Yêu cầu nêu khái niệm, mục đích ý nghĩa và cách thức sử dụng PP
1. PP đàm thoại 
2. BP trò chuyện, giải thích
3, BP sử dụng đọc thơ, kể chuyện, câu đố, hát,..
5. PP trò chơi là gì? 
6. BP thí nghiệm thử nghiệm 
7. BP thực hành luyện tập 

	- Đọc giáo trình 1,3,4 và TLTK trước khi lên lớp.
-. Làm bài tập vào vở tự học (Phần câu hỏi phát vấn và thảo luận nhóm).
- Bài tập vận dụng sau khi học xong: 
1. Lựa chọn 1 đối tượng cho trẻ khám phá. Xây dựng hệ thống câu hỏi đàm thoại
2. Phân tích 1 giáo án mẫu có sử dụng PP trò chơi 
3. Phân tích 1 giáo án mẫu có sử dụng PP thí nghiệm, thử nghiệm
4. Phân tích 1 giáo án mẫu có sử dụng PP thực hành luyện tập
	- CLO1.2
- CLO1.3
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1

	A2.2
A3.1

	Tuần 11
(5 tiết)
	Chương 4: Hình thức và phương tiện tổ chức cho trẻ khám phá với MTXQ
4.1.  Cơ sở để lựa chọn các hình thức cho trẻ khám phá MTXQ
4.2. Các hình thức cho trẻ khám phá MTXQ
4.2.1. Hình thức hoạt động học
4.2.2. Hoạt động ngoài trời
4.2.3. Hoạt động vui chơi
	Phát vấn:
Phân tích các cơ sở và lựa chọn cơ sở khoa học của các hình thức tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ?
- Chia nhóm thảo luận: Yêu cầu: Trình bày mục đích ý nghĩa, đặc điểm cơ bản và cách thức tổ chức các hình thức: 1/hoạt động học ; 2/ Hoạt động ngoài trời; 3/Hoạt động vui chơi
- Giảng giải tổng kết kết hợp viết bảng và trình chiếu power point
	- Đọc giáo trình 1,3,4 và TLTK trước khi lên lớp.
-. Làm bài tập vào vở tự học (Phần câu hỏi phát vấn và thảo luận nhóm).
- Bài tập vận dụng sau khi học xong: 
Nạp bài qua hệ thống LMS: Lựa chọn 1 đề tài, độ tuổi Thiết kế 1 hình thức tổ chức cho trẻ khám phá.

	- CLO1.2
- CLO1.3
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2

	A2.2
A3.1

	Tuần 12
(5 tiết)
	Chương 4: Hình thức và phương tiện tổ chức cho trẻ khám phá với MTXQ
4.2.4. Hình thức tham quan
4.2.5 Thông qua tổ chức các ngày lễ hội
4.2.6. Thông qua các sinh hoạt hàng ngày
4.3. Phương tiện và điều kiện tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
 4.4. Đánh giá hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
	
- Chia nhóm thảo luận: Yêu cầu: Trình bày mục đích ý nghĩa, đặc điểm cơ bản và cách thức tổ chức các hình thức: 1/ Hình thức tham quan ; 2/ Thông qua tổ chức các ngày lễ hội; 3/ Thông qua các sinh hoạt hàng ngày
 - Giảng giải tổng kết kết hợp viết bảng và trình chiếu power point
- Phát vấn: 1/Trình bày phương tiện và điều kiện cho trẻ khám phá MTXQ? 2/ Đánh giá hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá với MTXQ bao gồm những nội dung đánh giá nào?
	- Đọc giáo trình và TLTK 1,3,4,5,6.7 trước khi lên lớp.
-. Làm bài tập vào vở tự học (Phần nội dung  thảo luận nhómvà câu hỏi phát vấn).
- Bài tập vận dụng sau khi học xong: 
(Nạp bài qua hệ thống LMS): Lựa chọn 1 đề tài, độ tuổi Thiết kế 1 hình thức tổ chức cho trẻ khám phá.

	- CLO1.2
- CLO1.3
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
- CLO4.3.

	A2.2
A3.1



Thực hành:

	Tuần, số tiết
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Tuần 13
(5 tiết)
	Chương 5: Thực hành tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
5.1 Thực hành tổ chức cho trẻ nhà trẻ 23-36 tháng khám phá MTXQ

5.2 Thực hành tổ chức cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi khám phá MTXQ

	* Thực hành: 
Vận dụng kiến thức, kĩ năng và phẩm chất năng lực các nhân thực hành soạn giáo án, tập giảng đề tài hoạt động Nhận biết - tập nói ở nhà trẻ và khám phá khoa học, khám phá xã hội ở trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi
* Thảo luận: nhận xét giờ dạy 
	- Nghiên cứu TLTK 4;8, -
 - Chuẩn bị bài giảng, đồ dùng dạy học để tập giảng tại lớp 
	- CLO1.3
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
- CLO4.3.

	A3.2

	Tuần 14
(5 tiết)
	Chương 4: Thực hành tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
5.3 Thực hành tổ chức cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi khám phá MTXQ

	* Thực hành: 
Vận dụng kiến thức, kĩ năng và phẩm chất năng lực các nhân thực hành soạn giáo án, tập giảng đề tài hoạt động khám phá khoa học, khám phá xã hội ở trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
* Thảo luận: nhận xét giờ dạy
	Nghiên cứu TLTK 4;8, -
 - Chuẩn bị bài giảng, đồ dùng dạy học để tập giảng tại lớp
	- CLO1.3
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
- CLO4.3.

	A3.2

	Tuần 15
(5 tiết)
	Chương 4: Thực hành tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
5.2 Thực hành tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi khám phá MTXQ

	* Thực hành: 
Vận dụng kiến thức, kĩ năng và phẩm chất năng lực các nhân thực hành soạn giáo án, tập giảng đề tài hoạt động khám phá khoa học, khám phá xã hội ở trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi
* Thảo luận: nhận xét giờ dạy
	Nghiên cứu TLTK 4;8, -
 - Chuẩn bị bài giảng, đồ dùng dạy học để tập giảng tại lớp
	- CLO1.3
- CLO2.1
- CLO2.2
- CLO3.1
- CLO3.2
- CLO4.1
- CLO4.2
- CLO4.3.

	A3.2



8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần tự học
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu khác liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
8.2. Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
- Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
- Chủ động, tích cực trong giờ học.
- Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
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